
 

 

 

Thị 

trường 

Hành trình 

đến/đi/qua 

(Routing 

to/from/via) 

Hướng hành trình áp dụng  

( Direction) 
Tourcode Class không áp dụng Ngày khởi hành 

1 AU 

 DE/ FR/GB  

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

 JP/KR  

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

 HK/TW  

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K 01/08/2024 

2 DE 

AU 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

CN/HK/ID 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

JP 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/P/K 01/08/2024 



 

KH/KR/LA 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 01/08/2024 

MY/SG/TH/T

W/PH 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

3 FR 

AU 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả hai 

chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

CN/HK/ID 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K 01/08/2024 

JP/KH/KR/LA 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 01/08/2024 

MY/SG/TH/T

W/PH 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

4 GB AU 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6 

A/G/E/P/K 01/08/2024 



 

CN 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả hai 
chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

HK/ID/JP/KH

/KR/LA/MY/
SG/TH/TW/P

H 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

5  US  
IN/MY/HK/K

H/TH/SG/PH 

Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả hai 

chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/K 01/08/2024 

6 PH 

 DE/ FR/GB  
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 15/11/2024 

 IN  

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T/R 

 

15/11/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 

 

15/11/2024 

AU/US 

Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

JP/KR 

Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

CN 

Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 

 

15/11/2024 

7  KH  

AU 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 

 

15/11/2024 

CN 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

DE/FR/GB 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 

 

15/11/2024 



 

US 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 

 

15/11/2024 

IN 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

JP 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

KR 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

8  LA  

AU 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 

 

15/11/2024 

CN 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

DE/FR/GB 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 

 

15/11/2024 

US 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 

 

15/11/2024 

IN 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

JP 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 



 

KR 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 

 

15/11/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TH  

AU 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 01/08/2024 

CN 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

DE/FR/GB 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

US 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 01/08/2024 

JP 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

KR 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/T/R/K/L/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 



 

10  MY  

AU 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 01/08/2024 

CN 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

DE 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

FR/GB 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

US 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

JP 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

KR Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/T/R/K/L/N/Q 01/08/2024 



 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 

11  ID  

CN 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/T/R/K/L/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

DE/FR/GB 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

US 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/P/K 01/08/2024 

HK 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

IN/JP 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

KR 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 



 

TW 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

12  IN  

AU 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 01/08/2024 

CN 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

US 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

ID 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

JP 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

KR Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 



 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

TW 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

PH 
Áp dụng cho một lần TWOV hoặc cả 

hai chiều hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
K 15/11/2024 

13  SG  

DE 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 01/08/2024 

FR 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

GB 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/P/K 01/08/2024 

US 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/P/K 01/08/2024 

IN Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 



 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

JP 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

KR 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

14  HK  
AU/DE/FR/G

B 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

15  KR  

AU/GB 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

DE/FR 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

16  TW  AU 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K 01/08/2024 



 

DE/FR/GB 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K 01/08/2024 

17  CN  

AU 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

DE/FR/GB 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 

18  JP  

AU 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/T 01/08/2024 

DE/GB 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

FR 

Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S

G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/T/R/K/Q/N 01/08/2024 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 

hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 

SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 
A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 

IN Áp dụng cho cả hai chiều hành trình 
HANVS/SGNVS/HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/S
G1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/N/R/T 01/08/2024 



 

 

 

Chỉ áp dụng 1 lần TWOV cho toàn bộ 
hành trình 

HA1/HA2/HA3/HA4/HA5/HA6/HA7/HA8/ 
SG1/SG2/SG3/SG4/SG5/SG6/SG7 

A/G/E/P/K/R/T 01/08/2024 


